PHỤ LỤC SỐ 9A

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

	Số TT
	Tên vị trí việc làm
	Số lượng vị trí việc làm
	Số lượng người làm việc

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	

	I
	Sự nghiệp giáo dục - Đào tạo
	
	

	1
	Học viện
	
	

	1.1
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	

	1.1.1
	Cấp trưởng đơn vị
	
	

	1.1.2
	Cấp phó của người đứng đầu đơn vị
	
	

	…
	…
	
	

	1.2
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	

	1.2.1
	Giảng viên
	
	

	…
	…
	
	

	1.3
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	

	1.3.1
	Kế toán
	
	

	…
	…
	
	

	2
	Trường đại học
	
	

	2.1
	Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành
	
	

	2.1.1
	Cấp trưởng đơn vị
	
	

	2.1.2
	Cấp phó người đứng đầu đơn vị
	
	

	…
	…
	
	

	2.2
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp
	
	

	2.2.1
	Giảng viên
	
	

	…
	
	
	

	2.3
	Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	
	

	2.3.1
	Kế toán
	
	

	…
	…
	
	

	3
	Trường Cao đẳng
	
	

	…
	…
	
	

	
	
	
	

	4
	Trường Trung cấp
	
	

	…
	…
	
	

	5
	Trung tâm
	
	

	…
	…
	
	

	II
	Sự nghiệp y tế
	
	

	1
	Bệnh viện
	
	

	…
	…
	
	

	2
	Viện có giường
	
	

	…
	…
	
	

	3
	Trung tâm
	
	

	…
	…
	
	

	III
	Sự nghiệp nghiên cứu khoa học
	
	

	1
	Viện
	
	

	…
	…
	
	

	2
	Trung tâm
	
	

	…
	…
	
	

	IV
	Sự nghiệp văn hóa, thể thao 
	
	

	…
	…
	
	

	V
	Sự nghiệp khác
	
	

	…
	…
	
	


	
NGƯỜI LẬP BIỂU 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…. ngày ….. tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký và ghi rõ họ tên)


UBND TỈNH, THÀNH PHỐ …….

